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I. LÝ THUYẾT

1. Phát biểu định luật về công.

2. Viết công thức tính công, công suất. Chỉ rõ các đại lượng và đơn vị trong công thức.
3.Khi nào vật có cơ năng

4. Các chất được cấu tạo như thế nào ?Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Chuyển động của phân tử liên quan đến nhiệt độ như thế nào? 

5. Hiện tượng khuếch tán là gì?

5. Nhiệt năng là gì ? Các cách làm biến đổi nhiệt năng? Lấy ví dụ minh họa? Nhiệt lượng là gì? Đơn vị nhiệt lượng? 

6.Các hình thức truyền nhiệt. Nêu đặc điểm và ví dụ minh họa cho mỗi hình thức? Nêu hình thức truyền nhiệt chủ yếu của các chất?

7. Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào? Viết công thức, nêu rõ đơn vị, đại lượng trong công thức ? Nhiệt dung riêng của một chất cho biết gì? 

II. BÀI TẬP 

A. Bài tập trắc nghiệm 
Câu 1.Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì


A. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn.


B. Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.


C. Vật có vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.


D. Hai vật có cùng khối lượng nên động năng hai vật như nhau.

Câu 2 : Công suất không có đơn vị đo là


A. Oát (W)



B. Jun trên giây (J/s)



C. Kilô oát (KW)


D. Kilô Jun (KJ)
Câu 3: Trong các nhận xét sau, nhận xét đúng là:

A. Trong quá trình cơ học, động năng của các vật được bảo toàn.

B. Trong quá trình cơ học, cơ năng của các vật được bảo toàn.

C. Trong quá trình cơ học, thế năng hấp dẫn của các vật được bảo toàn.

D. Trong quá trình cơ học, thế năng đàn hồi của các vật được bảo toàn.

Câu 4 : Khi sử dụng các máy cơ đơn giản nếu

A. được lợi bao nhiều lần về lực thì được lợi bấy nhiêu lần về đường đi 

B. được lợi bao nhiều lần về lực thì được lợi bấy nhiêu lần về công 

C. được lợi bao nhiều lần về đường đi thì được lợi bấy nhiêu lần về công

D. được lợi bao nhiều lần về lực thì  thiệt bấy nhiêu lần về đường đi không cho lợi về công 

Câu 5: Một vật có khối lượng 500g, rơi từ độ cao 20dm xuống đất. Khi đó trọng lực đã thực hiện một công là:

A. 10000J

B. 1000J

C. 10J

D. 1J

Câu 6: Một công nhân khuân vác trong 2 giờ chuyển được 48 thùng hàng từ ô tô vào trong kho hàng, biết rằng để chuyển mỗi thùng hàng từ ô tô vào kho hàng phải tốn một công là 15000J. Công suất của người công nhân đó là


A. 100W

B. 7500W

C. 312,5 W

D. 24W

A. 600 kJ

Câu 7 : Khi nói về cấu tạo chất, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.


B. Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động.


C. Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.

          D. Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.

Câu 8 Chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật là:
A. chuyển động cong.              C. chuyển động tròn.

B. chuyển động thẳng đều.
     D. chuyển động hỗn độn, không  ngừng.

Câu 9. Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Vì


A. khi khuấy đều nước và đường cùng nóng lên.


B. khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào các khoảng cách giữa các phân tử nước.


C. khi bỏ đường vào và khuấy lên thể tích nước trong cốc tăng.


D. đường có vị ngọt

Câu 10: Chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau ?

A. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật 

B. Nhiệt năng của một vật là tổng cơ năng  của các phân tử cấu tạo nên vật 

C. Nhiệt năng của một vật là tổng thế năng đàn hồi của các phân tử cấu tạo nên vật 

D. Nhiệt năng của một vật là tổng thế năng hấp dẫn của các phân tử cấu tạo nên vật 

Câu 11: Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng có thể xảy ra nhanh hơn khi:

A. Trọng lượng riêng của các chất lỏng lớn 

B. Nhiệt độ tăng 

C. Thể tích của các chất lỏng lớn

D. Nhiệt dộ giảm 

Câu 2: Tại sao săm xe đạp còn tốt đã bơm căng để lâu ngày vẫn bị xẹp? chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau 

A. Vì lúc  bơm không khí vào săm xe còn nóng, sau một thời gian không khí nguội đi và co lại làm cho săm xe bị xẹp

B. Vì giữa các phân tử của chất làm săm xe có khoảng cách nên không khí có thể thoát qua đó ra ngoài.

C. Vì săm xe làm bằng cao su nên nó tự co lại. 

D. Vì không khí trong săm xe tự thu nhỏ thể tích của nó.

B. Tự luận 
Bài 1: Minh trong 5 phút thực hiện một công cơ học là 9000J. Tính công suất của Minh? 

Bài 2: Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao 5m với lực kéo đầu dây là 160N. Hỏi người công nhân đó đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?

Bài 3: Dùng kiến thức cấu tạo của chất giải thích hiện tượng liên quan.

a) Tại sao các chất trông có vẻ liền một khối, mặc dù chúng được cấu tạo từ những hạt riêng biệt?

b) Ở nhiệt độ trong lớp học, các phân tử khí có thể chuyển động với vận tốc khoảng 2000m/s. Tại sao khi mở nút một lọ nước hoa đầu lớp học thì phải sau vài giây ở cuối lớp mới ngửi thấy mùi nước hoa?

c) Tại sao cá lại có thể sống được ở dưới nước?

Bài 4. Vì sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày ?

Bài 5: Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm. Cho nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là 
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J/kg.K. Nhiệt độ ban đầu của nước là 
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